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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế 

quốc tế, các khu công nghiệp (KCN) đã trở thành một bộ phận quan 

trọng của không gian phát triển công nghiệp ở Việt Nam, góp phần thu 

hút vốn đầu tƣ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng sản xuất 

hàng xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành các trung tâm sản xuất tập 

trung tại nhiều địa phƣơng. Tuy nhiên, cùng với những đóng góp tích 

cực đó, mô hình KCN truyền thống cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặc 

biệt là tình trạng sử dụng tài nguyên chƣa hiệu quả, tiêu hao nhiều năng 

lƣợng, phát sinh chất thải công nghiệp, gia tăng áp lực đối với hạ tầng 

kỹ thuật - xã hội và làm nảy sinh các vấn đề môi trƣờng tại những khu 

vực tập trung sản xuất. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững, tăng 

trƣởng xanh và kinh tế tuần hoàn (KTTH) ngày càng trở thành định 

hƣớng chủ đạo của phát triển kinh tế, việc tiếp tục duy trì mô hình KCN 

theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào mở rộng đất đai, ƣu đãi đầu tƣ và khai 

thác lợi thế chi phí thấp sẽ không còn phù hợp. Điều này đặt ra yêu cầu 

cấp thiết phải chuyển đổi mô hình phát triển KCN theo hƣớng sinh thái, 

trong đó nhà nƣớc giữ vai trò định hƣớng, kiến tạo thể chế, điều tiết 

nguồn lực, kiểm tra - giám sát và hỗ trợ quá trình chuyển đổi. 

Khu công nghiệp sinh thái (KCNST) là mô hình phát triển KCN dựa 

trên nguyên tắc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát thải, tăng 

cƣờng tái sử dụng chất thải, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp (CSCN) và 

bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế, môi trƣờng và xã hội. Khác với 

KCN thông thƣờng, KCNST không chỉ là nơi tập trung các doanh 

nghiệp sản xuất, mà còn là một hệ thống liên kết trong đó các doanh 

nghiệp, nhà đầu tƣ hạ tầng, cơ quan quản lý và cộng đồng có sự phối 

hợp nhằm tối ƣu hóa dòng vật chất, năng lƣợng, nƣớc, chất thải và dịch 

vụ hỗ trợ. Vì vậy, phát triển KCNST không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng 

lẻ của từng doanh nghiệp, mà đòi hỏi một hệ thống quản lý nhà nƣớc 

(QLNN) đồng bộ, bao gồm quy hoạch, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

cơ chế khuyến khích, phân cấp quản lý, giám sát môi trƣờng, hỗ trợ tài 

chính - công nghệ và tổ chức thực thi hiệu quả. 
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Tính cấp thiết của đề tài trƣớc hết xuất phát từ yêu cầu đổi mới mô 

hình tăng trƣởng của Việt Nam trong giai đoạn mới. Nền kinh tế Việt 

Nam đang chuyển từ mục tiêu tăng trƣởng nhanh sang tăng trƣởng bền 

vững, từ thu hút đầu tƣ bằng lợi thế chi phí sang thu hút đầu tƣ có chất 

lƣợng, công nghệ cao, ít phát thải và có khả năng tham gia sâu hơn vào 

chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các KCN là địa bàn trọng yếu 

để thực hiện quá trình chuyển đổi xanh của khu vực sản xuất công 

nghiệp. Nếu không có chính sách quản lý phù hợp, các KCN có thể tiếp 

tục trở thành nơi tập trung các hoạt động sản xuất tiêu hao nhiều tài 

nguyên, gây sức ép lớn lên môi trƣờng và làm giảm năng lực cạnh tranh 

dài hạn của nền kinh tế. Ngƣợc lại, nếu đƣợc quản lý theo hƣớng sinh 

thái, các KCN có thể trở thành động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, tiết 

kiệm năng lƣợng, giảm phát thải, phát triển KTTH và nâng cao năng lực 

cạnh tranh của địa phƣơng cũng nhƣ quốc gia. 

Thứ hai, sự gia tăng của các tiêu chuẩn môi trƣờng và yêu cầu phát 

triển bền vững trong thƣơng mại, đầu tƣ quốc tế đang tạo áp lực lớn đối 

với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các tập đoàn đa 

quốc gia ngày càng ƣu tiên lựa chọn địa điểm đầu tƣ có hạ tầng xanh, hệ 

thống xử lý môi trƣờng tốt, khả năng sử dụng năng lƣợng tái tạo, tiêu 

chuẩn lao động phù hợp và cơ chế quản trị bền vững. Đồng thời, các thị 

trƣờng xuất khẩu lớn cũng ngày càng áp dụng nhiều yêu cầu liên quan 

đến phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, sản xuất sạch hơn và trách 

nhiệm môi trƣờng trong chuỗi cung ứng. Điều này khiến phát triển 

KCNST không chỉ là yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng, mà còn là điều kiện 

quan trọng để Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tƣ 

trực tiếp nƣớc ngoài, mở rộng xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng 

toàn cầu theo hƣớng bền vững. 

Thứ ba, mặc dù Việt Nam đã bƣớc đầu hình thành khung chính sách 

và pháp lý cho phát triển KCNST, song quá trình triển khai trong thực 

tiễn vẫn còn nhiều hạn chế. Các quy định về KCNST đã đƣợc đề cập 

trong hệ thống pháp luật về KCN, khu kinh tế, cùng với các định hƣớng 

về tăng trƣởng xanh, KTTH, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST 

vẫn diễn ra chậm, thiếu đồng bộ giữa các địa phƣơng và chƣa tạo đƣợc 
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cơ chế đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp tham gia. Một số vấn đề 

còn tồn tại có thể kể đến nhƣ tiêu chí công nhận KCNST còn khó triển 

khai trên diện rộng; cơ chế ƣu đãi chƣa đủ hấp dẫn; nguồn lực tài chính 

cho chuyển đổi xanh còn hạn chế; năng lực quản lý của một số địa 

phƣơng và ban quản lý KCN chƣa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu phục vụ 

giám sát, đánh giá còn thiếu; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 

phƣơng, chủ đầu tƣ hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp chƣa thật sự hiệu 

quả. Những hạn chế này cho thấy vấn đề trọng tâm không chỉ nằm ở kỹ 

thuật chuyển đổi KCN, mà còn ở chất lƣợng và hiệu quả QLNN đối với 

quá trình phát triển KCNST. 

Từ góc độ lý luận, sự phát triển của mô hình KCNST đang đặt ra 

yêu cầu bổ sung và hoàn thiện các nghiên cứu về quản lý phát triển công 

nghiệp theo hƣớng bền vững. Nếu nhƣ QLNN đối với KCN truyền thống 

chủ yếu tập trung vào thu hút đầu tƣ, phát triển hạ tầng và quản lý hoạt 

động sản xuất, thì QLNN đối với KCNST đòi hỏi cách tiếp cận quản trị 

tích hợp hơn, bao gồm quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy 

CSCN, điều phối các chủ thể tham gia và hỗ trợ chuyển đổi sang KTTH. 

Điều này làm xuất hiện yêu cầu nghiên cứu sâu hơn về vai trò của Nhà 

nƣớc trong việc thiết kế thể chế, điều phối chính sách, phân bổ nguồn lực 

và bảo đảm sự phối hợp giữa các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển 

KCNST. Vì vậy, vấn đề QLNN đối với phát triển KCNST trở thành chủ đề 

đƣợc cả giới nghiên cứu lý luận và các nhà quản lý thực tiễn quan tâm 

nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. 

Thứ tƣ, xét trên phƣơng diện khoa học, QLNN đối với phát triển 

KCNST là một chủ đề có tính liên ngành, kết hợp giữa quản lý kinh tế, 

quản lý môi trƣờng, chính sách công, quy hoạch phát triển, kinh tế công 

nghiệp và KTTH. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay ở Việt Nam 

thƣờng tập trung vào khía cạnh kỹ thuật môi trƣờng, mô hình CSCN, 

hiệu quả sử dụng tài nguyên hoặc kinh nghiệm phát triển KCNST, trong 

khi các nghiên cứu chuyên sâu về QLNN đối với phát triển KCNST vẫn 

chƣa thật sự đầy đủ và hệ thống. Đặc biệt, còn thiếu các nghiên cứu 

phân tích toàn diện vai trò của Nhà nƣớc trên các phƣơng diện nhƣ: xây 

dựng thể chế, quy hoạch phát triển, tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, 

phối hợp chính sách, huy động nguồn lực, kiểm tra - giám sát và đánh 
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giá hiệu quả thực thi. Đây chính là khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục 

đƣợc làm rõ cả về lý luận và thực tiễn. 

Từ những lý do trên, việc lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với 

phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam” là cần thiết cả về lý 

luận và thực tiễn. Về lý luận, đề tài góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở 

khoa học của QLNN đối với phát triển KCNST trong điều kiện của một nền 

kinh tế đang chuyển đổi theo hƣớng xanh và bền vững. Về thực tiễn, kết 

quả nghiên cứu có thể cung cấp luận cứ cho việc hoàn thiện chính sách, 

nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi, tăng cƣờng phối hợp giữa các chủ thể và 

thúc đẩy nhân rộng mô hình KCNST ở Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển 

xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng 

nhằm góp phần chuyển đổi hệ thống KCN Việt Nam theo hƣớng hiện đại, 

sinh thái, hiệu quả và bền vững. 

2. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

(i) Có những nhân tố nào ảnh hƣởng tới QLNN đối với phát triển 

KCNST? 

(ii) Có những tiêu chí nào đánh giá hoạt động QLNN đối với phát triển 

KCNST? 

(iii) Thực trạng QLNN đối với phát triển KCNST ở Việt Nam hiện nay 

nhƣ thế nào, đã đạt đƣợc những kết quả gì, còn tồn tại những hạn chế nào 

và nguyên nhân của các hạn chế đó là gì? 

(iv) Để hoàn thiện QLNN đối với phát triển KCNST ở Việt Nam trong 

thời gian tới, Nhà nƣớc cần thực hiện những giải pháp nào? 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về 

QLNN đối với phát triển KCNST tại Việt Nam, từ đó nhằm đề xuất phƣơng 

hƣớng và hệ thống giải pháp hoàn thiện QLNN nhằm thúc đẩy phát triển các 

KCNST ở Việt Nam theo hƣớng hiệu quả, bền vững, phù hợp với yêu cầu 

chuyển đổi xanh, KTTH và phát triển công nghiệp trong bối cảnh mới. 

Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, đánh 

giá những kết quả mà các công trình nghiên cứu trƣớc đã đạt đƣợc, chỉ ra 

khoảng trống nghiên cứu và xác định hƣớng tiếp cận riêng của luận án. 
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- Làm rõ cơ sở lý luận về QLNN đối với phát triển, trong đó xác định 

các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hƣởng đến QLNN đối với phát 

triển KCNST. 

- Phân tích kinh nghiệm quốc tế về QLNN đối với phát triển KCNST 

và rút ra bài học cho Việt Nam.  

- Đánh giá thực trạng QLNN đối với phát triển KCNST ở Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế, bất 

cập và nguyên nhân của các hạn chế trong QLNN đối với phát triển 

KCNST tại Việt Nam. 

- Đề xuất hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, 

chính sách, quy hoạch, tổ chức thực thi, cơ chế phối hợp, nguồn lực tài 

chính, năng lực quản lý, hệ thống giám sát và các công cụ hỗ trợ phát triển 

KCNST tại Việt Nam. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là hoạt động QLNN đối với các 

KCNST ở Việt Nam, bao gồm hệ thống quan điểm, chính sách, pháp 

luật, quy hoạch, tổ chức bộ máy, công cụ quản lý, cơ chế phối hợp, hoạt 

động kiểm tra - giám sát và các biện pháp hỗ trợ, điều tiết của Nhà nƣớc 

nhằm thúc đẩy hình thành, chuyển đổi, vận hành và phát triển các KCN 

theo hƣớng sinh thái, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và phát 

triển bền vững. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Chủ thể quản lý: Tập trung nghiên cứu hoạt động QLNN của Chính 

phủ và các cơ quan QLNN ở Trung ƣơng đối với phát triển KCNST tại 

Việt Nam. 

- Không gian: Phạm vi toàn quốc, có xem xét một số KCN thí điểm 

chuyển đổi sang mô hình KCNST. Ngoài ra, luận án mở rộng xem xét, 

phân tích mô hình và thực tiễn QLNN đối với phát triển KCNST tại Thái 

Lan và Hàn Quốc. 

- Thời gian: Giai đoạn 2015-2025; đề xuất giải pháp đến năm 2035, 

tầm nhìn 2050. 

- Nội dung: Tiếp cận phát triển KCNST theo hai phƣơng thức (thành 

lập mới và chuyển đổi); phân tích QLNN theo các chức năng: hoạch định, 
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ban hành chính sách, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, trên cơ sở 

quy định pháp luật hiện hành. 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu  

Hoạt động QLNN đối với phát triển KCNST liên quan đến quá trình 

hoạch định và thực thi chính sách công, cơ chế vận hành của CSCN trong 

KCN và mục tiêu phát triển bền vững của mô hình KCNST. Vì vậy, luận 

án vận dụng ba nền tảng lý thuyết gồm: Mô hình Chu trình chính sách, Lý 

thuyết Cộng sinh công nghiệp và Lý thuyết Ba trụ cột phát triển bền vững. 

Khung phân tích cho thấy hoạt động QLNN đƣợc xem xét thông qua 

bốn chức năng quản lý cơ bản; các chức năng này tác động đến việc thúc 

đẩy các liên kết CSCN trong KCN và hƣớng tới các mục tiêu phát triển 

bền vững của KCNST trên ba phƣơng diện kinh tế, môi trƣờng và xã hội. 

Khung phân tích này là cơ sở để xây dựng hệ thống chỉ báo khảo sát và 

phân tích thực trạng hoạt động QLNN đối với phát triển KCNST trong các 

chƣơng tiếp theo của luận án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Khung phân tích 

Nguồn: Tác giả đề xuất. 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KCNST 

(Theo Lý thuyết Ba trụ cột bền vững) 

Kinh tế - Môi trƣờng - Xã hội 

 

CƠ CHẾ CSCN 

   (Liên kết trao đổi tài nguyên 

giữa các doanh nghiệp trong KCN) 

      QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KCNST 

1. Hoạch định chiến lƣợc và quy hoạch  

2. Ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ 

3. Tổ chức thực hiện và điều phối 

4. Kiểm tra, giám sát và đánh giá  
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Luận án sử dụng kết hợp phƣơng pháp định tính và định lƣợng. Nghiên 

cứu định tính bao gồm phân tích - tổng hợp tài liệu, lịch sử - logic, so sánh 

và phỏng vấn sâu 15 chuyên gia nhằm xây dựng cơ sở lý luận và làm rõ 

thực tiễn. Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện thông qua khảo sát bằng 

bảng hỏi với 28 biến quan sát và 156 mẫu hợp lệ, đánh giá hoạt động 

QLNN theo bốn chức năng quản lý và kết quả phát triển KCNST. Dữ liệu 

đƣợc xử lý bằng kiểm định độ tin cậy thang đo (Cronbach’s Alpha) và 

thống kê mô tả. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

Về lý luận: Luận án xây dựng và hoàn thiện khung lý luận về QLNN 

đối với phát triển KCNST phù hợp với bối cảnh chuyển đổi xanh và hoàn 

thiện thể chế kinh tế tại Việt Nam. 

Về thực tiễn: Luận án nhận diện có hệ thống thực trạng và chỉ ra bản 

chất của “điểm nghẽn quản trị trong phát triển KCNST” tại Việt Nam giai 

đoạn vừa qua. 

Về chính sách và giải pháp: Luận án đề xuất hệ sinh thái giải pháp 

quản lý tích hợp, trực tiếp giải quyết câu hỏi: Nhà nƣớc cần làm gì và sử 

dụng công cụ nào để thúc đẩy chuyển đổi sang KCNST. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm rõ nội dung và cách tiếp cận 

nghiên cứu QLNN đối với phát triển KCNST, thông qua việc xây dựng 

khung phân tích kết hợp giữa chu trình chính sách, cơ chế CSCN và mục 

tiêu phát triển bền vững.  

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ 

sở tham khảo cho các cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng và hoàn 

thiện chính sách phát triển KCNST tại Việt Nam. Các phân tích về thực 

trạng và các giải pháp đề xuất có thể đƣợc xem xét trong quá trình triển 

khai các chính sách liên quan đến phát triển KCNST và chuyển đổi các 

KCN theo hƣớng bền vững. 

8. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm: Mở đầu, nội dung (04 chƣơng và 12 tiết), kết luận, danh 

mục các nghiên cứu khoa học của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài 

luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.1.1. Các nghiên cứu nền tảng về khu công nghiệp sinh thái và hàm 

ý đối với quản lý nhà nƣớc về phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Các nghiên cứu về KCNST đƣợc hình thành trên nền tảng sinh thái 

công nghiệp và nguyên lý cộng sinh công nghiệp, sau đó đƣợc mở rộng 

sang các khía cạnh quản trị, thể chế và phát triển bền vững. KCNST không 

chỉ đƣợc xem là mô hình kỹ thuật tối ƣu hóa sử dụng tài nguyên mà còn là 

hệ thống đa tác nhân, trong đó vai trò của nhà nƣớc trong điều phối và tạo 

lập môi trƣờng thể chế ngày càng đƣợc nhấn mạnh. 

Về thực tiễn, nhiều nghiên cứu quốc tế đã phân tích các mô hình điển 

hình nhƣ Kalundborg và các KCNST tại châu Âu, Mỹ và châu Á, cho thấy 

sự đa dạng trong cách thức hình thành, đồng thời khẳng định vai trò của 

chính sách, quy hoạch và cơ chế phối hợp trong phát triển KCNST. Bên 

cạnh đó, các phƣơng pháp và bộ tiêu chí đánh giá KCNST ngày càng đƣợc 

hoàn thiện theo hƣớng định lƣợng. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ba hƣớng: xây 

dựng khái niệm và tiêu chí KCNST; đánh giá khả năng chuyển đổi và hiệu 

quả thực tiễn; và phân tích khía cạnh thể chế, chính sách. Tuy nhiên, quá 

trình triển khai còn gặp nhiều hạn chế liên quan đến chi phí, dữ liệu, năng 

lực quản lý và cơ chế phối hợp. 

Nhìn chung, mặc dù cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn về 

KCNST ngày càng phong phú, các nghiên cứu về vai trò và hiệu quả QLNN 

đối với phát triển KCNST, đặc biệt theo hƣớng hệ thống và thực chứng, vẫn 

còn hạn chế, tạo ra khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục làm rõ. 

1.1.2. Các nghiên cứu về quản lý nhà nƣớc đối với phát triển khu 

công nghiệp sinh thái 

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy QLNN giữ vai trò quan trọng trong 

phát triển KCNST, từ xác lập định hƣớng, xây dựng khung pháp lý, ban 

hành công cụ hỗ trợ đến tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá. Nhiều 
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công trình tiếp cận QLNN theo chu trình chính sách, đồng thời phân tích 

các nhóm công cụ quản lý nhƣ chính sách pháp lý - thể chế, chính sách 

kinh tế, chính sách nâng cao năng lực và chính sách môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng sử dụng nhiều cách tiếp cận, mô 

hình và phƣơng pháp khác nhau để phân tích vai trò của nhà nƣớc, nhƣ 

tiếp cận thể chế, tiếp cận hệ thống, tiếp cận chu trình chính sách; các mô 

hình đánh giá phát triển bền vững, mô hình mô phỏng tác nhân; cùng các 

phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định lƣợng. Tuy nhiên, phần lớn các 

nghiên cứu vẫn thiên về đánh giá kết quả phát triển KCNST hoặc các điều 

kiện hình thành mạng lƣới cộng sinh công nghiệp hơn là đo lƣờng trực tiếp 

hiệu lực của hoạt động QLNN. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về QLNN đối với phát triển KCNST 

còn tƣơng đối hạn chế, chủ yếu tập trung vào phân tích chính sách, tổng 

kết kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng triển khai ở một số địa 

phƣơng. Các công trình đã bƣớc đầu chỉ ra những bất cập về khung chính 

sách, cơ chế phối hợp và điều kiện thực hiện, nhƣng chƣa có nhiều nghiên 

cứu đánh giá một cách hệ thống hiệu lực QLNN đối với phát triển KCNST 

theo các chức năng quản lý cụ thể. Đây là khoảng trống nghiên cứu cần 

tiếp tục làm rõ. 

1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

1.2.1. Những vấn đề đã thống nhất 

KCNST đƣợc hình thành trên nền tảng sinh thái công nghiệp và cộng 

sinh công nghiệp, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, trong đó các 

doanh nghiệp thiết lập liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 

và giảm tác động môi trƣờng. 

Vai trò của nhà nƣớc đƣợc thừa nhận là yếu tố then chốt trong phát 

triển KCNST, thể hiện qua xây dựng thể chế, chính sách và điều phối các 

chủ thể, thƣờng gắn với sự kết hợp nhiều nhóm công cụ chính sách. 

Tại Việt Nam, khung pháp lý và chính sách về KCNST đã từng bƣớc 

đƣợc hình thành, tạo cơ sở cho triển khai thí điểm và định hƣớng chuyển 

đổi mô hình KCN. 

Các nghiên cứu trong nƣớc bƣớc đầu phản ánh thực tiễn triển khai 

KCNST, chỉ ra cả lợi ích và những khó khăn, từ đó đề xuất một số định 

hƣớng chính sách thúc đẩy phát triển mô hình này.  
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1.2.2. Giá trị khoa học luận án có thể kế thừa 

Từ tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc, luận án 

có thể kế thừa một số giá trị khoa học chủ yếu.  

Trƣớc hết, luận án kế thừa nền tảng lý thuyết về KCNST từ sinh thái 

công nghiệp, cộng sinh công nghiệp, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền 

vững, qua đó nhận diện KCNST nhƣ một mô hình tổ chức sản xuất dựa 

trên tối ƣu hóa dòng vật chất, năng lƣợng, nƣớc, chất thải và quan hệ hợp 

tác giữa các doanh nghiệp. Luận án cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu 

thực nghiệm về mô hình KCNST ở một số quốc gia, cho thấy vai trò quan 

trọng của quy hoạch, cơ chế điều phối, chính sách hỗ trợ, tiêu chuẩn đánh 

giá và hệ thống giám sát của Nhà nƣớc.  

Bên cạnh đó, luận án kế thừa các cách tiếp cận nghiên cứu về quản lý 

nhà nƣớc theo chu trình chính sách, công cụ quản lý và quản trị đa tác 

nhân, làm cơ sở xây dựng khung phân tích. Ngoài ra, các nghiên cứu trong 

nƣớc về tiêu chí, chính sách, chƣơng trình thí điểm và rào cản phát triển 

KCNST tại Việt Nam cũng là cơ sở tham khảo quan trọng. 

1.2.3. Khoảng trống nghiên cứu 

Thứ nhất, các nghiên cứu hiện có chủ yếu tiếp cận KCNST dƣới góc 

độ sinh thái công nghiệp, CSCN, kỹ thuật môi trƣờng hoặc hiệu quả sử 

dụng tài nguyên, trong khi QLNN đối với phát triển KCNST chƣa đƣợc 

nghiên cứu nhƣ một chỉnh thể quản lý thống nhất. 

Thứ hai, các nghiên cứu về QLNN đối với phát triển KCNST còn 

phân tán theo từng chính sách hoặc công cụ riêng lẻ, chƣa phân tích đầy đủ 

theo chu trình chính sách từ hoạch định, ban hành chính sách đến tổ chức 

thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá. 

Thứ ba, kinh nghiệm quốc tế về phát triển KCNST chƣa đƣợc phân 

tích đầy đủ trong mối liên hệ với đặc điểm thể chế, phân cấp quản lý và 

điều kiện chuyển đổi các KCN hiện hữu ở Việt Nam. 

Thứ tƣ, các nghiên cứu trong nƣớc còn thiếu đánh giá hệ thống về 

hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với phát triển KCNST và thiếu các giải pháp 

quản lý tích hợp phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƢỢC LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU TRONG 

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

- Xây dựng khung phân tích lý luận về QLNN đối với phát triển 

KCNST trên cơ sở kết hợp chu trình chính sách, lý thuyết CSCN và phát 

triển bền vững. 
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- Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động QLNN đối với phát 

triển KCNST tại Việt Nam giai đoạn 2015-2025 theo các chức năng 

quản lý cơ bản. 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN nhằm nâng cao hiệu lực quản lý 

và thúc đẩy phát triển KCNST theo hƣớng bền vững. 

 

Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

 

2.1. KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN KHU 

CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

2.1.1. Khu công nghiệp sinh thái 

- Khái niệm: KCNST có thể đƣợc hiểu là KCN trong đó các doanh 

nghiệp thiết lập các mối liên kết nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc 

đẩy sản xuất sạch hơn và thực hiện CSCN, qua đó hƣớng tới các mục tiêu 

phát triển bền vững. 

- Đặc điểm của KCNST: Vận hành theo nguyên lý tuần hoàn, hƣớng 

tới tái sử dụng tài nguyên, tối ƣu hóa dòng vật chất, năng lƣợng và giảm 

chất thải. Cộng sinh công nghiệp là cơ chế cốt lõi, đòi hỏi sự liên kết giữa 

các doanh nghiệp, hạ tầng kỹ thuật phù hợp và sự phối hợp của nhiều chủ 

thể. Mục tiêu cuối cùng của KCNST là phát triển bền vững, cân bằng giữa 

hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trƣờng và lợi ích xã hội. 

- Phân loại KCNST: Theo nguồn gốc hình thành của KCNST, theo 

cấu trúc liên kết giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và theo cơ 

chế điều phối trung tâm trong hệ thống cộng sinh công nghiệp. 

2.1.2. Phát triển khu công nghiệp sinh thái 

- Khái niệm: Phát triển KCNST là quá trình hình thành hoặc chuyển 

đổi KCN theo nguyên lý sinh thái công nghiệp, nhằm sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, giảm phát thải và hƣớng tới phát triển bền vững. 

- Phƣơng thức phát triển KCNST: Thông qua chuyển đổi khu công 

nghiệp hiện hữu và thông qua hình thành mới. 

- Nội dung phát triển KCNST theo các phƣơng thức: Phát triển hạ tầng 

kỹ thuật và môi trƣờng của khu công nghiệp. Thúc đẩy các liên kết cộng 

sinh công nghiệp giữa các doanh nghiệp. Hoàn thiện cơ chế quản lý và 

điều phối hoạt động của KCNST. 
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2.2. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI 

2.2.1. Khái niệm và các lý thuyết nền tảng về quản lý nhà nƣớc đối 

với phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Nội dung nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về QLNN đối với phát triển 

KCNST. Theo đó, QLNN đối với phát triển KCNST đƣợc hiểu là quá trình 

Nhà nƣớc sử dụng quyền lực công và các công cụ chính sách nhằm định 

hƣớng, điều tiết, thúc đẩy và giám sát quá trình hình thành, vận hành các 

khu công nghiệp theo nguyên lý sinh thái công nghiệp và cộng sinh công 

nghiệp. Khác với quản lý khu công nghiệp truyền thống, QLNN đối với 

KCNST không chỉ tập trung vào quy hoạch, đầu tƣ hạ tầng và kiểm soát 

môi trƣờng, mà còn bao gồm việc tổ chức các liên kết cộng sinh công 

nghiệp, tối ƣu hóa dòng vật chất, năng lƣợng, nƣớc, phụ phẩm và chất thải 

trong phạm vi khu công nghiệp. 

 Về nền tảng lý thuyết, nghiên cứu vận dụng bốn hƣớng tiếp cận chủ 

yếu. Thứ nhất, lý thuyết thể chế nhấn mạnh vai trò của khung pháp luật, 

chính sách, tiêu chuẩn, cơ chế ƣu đãi và cơ chế phối hợp trong việc tạo lập 

“luật chơi” cho các chủ thể tham gia phát triển KCNST. Thứ hai, lý thuyết 

sinh thái công nghiệp cho thấy KCNST cần đƣợc tiếp cận nhƣ một hệ 

thống sản xuất có tính liên kết, trong đó chất thải hoặc phụ phẩm của 

doanh nghiệp này có thể trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Thứ ba, 

lý thuyết kinh tế tuần hoàn cung cấp cơ sở để phân tích vai trò của Nhà 

nƣớc trong việc thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên, giảm phát thải, phát triển 

hạ tầng dùng chung, tài chính xanh và hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu. 

Thứ tƣ, lý thuyết phát triển bền vững định hƣớng việc đánh giá KCNST 

trên cả ba phƣơng diện kinh tế, môi trƣờng và xã hội. 

Từ các cơ sở trên, luận án xác định QLNN đối với phát triển KCNST 

cần đƣợc thực hiện theo hƣớng tích hợp, đồng bộ và hệ thống; kết hợp 

giữa chính sách công nghiệp, chính sách môi trƣờng, chính sách đầu tƣ, 

chính sách đất đai, khoa học - công nghệ và lao động. Đây là nền tảng để 

xây dựng khung phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn 

thiện QLNN đối với phát triển KCNST ở Việt Nam. 

2.2.2. Đối tƣợng và khách thể quản lý nhà nƣớc đối với phát triển 

khu công nghiệp sinh thái 

Nội dung nghiên cứu làm rõ sự khác biệt giữa đối tƣợng và khách thể 

QLNN đối với phát triển KCNST. Theo đó, đối tƣợng quản lý là toàn bộ 
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quá trình phát triển KCNST trong nền kinh tế, bao gồm hình thành mới 

khu công nghiệp theo định hƣớng sinh thái, chuyển đổi các khu công 

nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, cũng nhƣ tổ chức và vận hành khu 

công nghiệp theo nguyên lý sinh thái công nghiệp và cộng sinh công 

nghiệp. QLNN trong trƣờng hợp này không tập trung vào việc quản lý 

từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà hƣớng tới điều tiết, định hƣớng và kiểm 

soát quá trình phát triển khu công nghiệp theo mô hình sinh thái. 

Khách thể quản lý bao gồm các yếu tố, quan hệ kinh tế - kỹ thuật - 

môi trƣờng phát sinh trong quá trình phát triển KCNST, nhƣ sử dụng tài 

nguyên, năng lƣợng, trao đổi vật chất và năng lƣợng giữa các cơ sở sản 

xuất, cũng nhƣ các tác động môi trƣờng của hoạt động công nghiệp. Bên 

cạnh đó, các chủ thể tham gia phát triển KCNST, gồm nhà đầu tƣ hạ tầng 

khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, cũng là 

khách thể chịu sự tác động của chính sách và công cụ QLNN. Việc xác 

định rõ đối tƣợng và khách thể quản lý là cơ sở quan trọng để xác lập 

phạm vi, nội dung và phƣơng thức QLNN đối với phát triển KCNST theo 

định hƣớng bền vững. 

2.2.3. Mục tiêu quản lý nhà nƣớc đối với phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

- Định hƣớng phát triển khu công nghiệp theo mô hình sinh thái và 

bền vững. 

- Thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển đổi KCNST. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi 

trƣờng trong khu công nghiệp. 

- Tạo lập môi trƣờng thể chế thuận lợi cho sự hình thành và vận hành 

KCNST. 

2.2.4. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

Nội dung QLNN đối với phát triển KCNST đƣợc luận án xác định 

gồm bốn nhóm cơ bản, phản ánh đầy đủ các chức năng quản lý của Nhà 

nƣớc trong quá trình định hƣớng, hỗ trợ, tổ chức thực hiện và kiểm soát sự 

phát triển của mô hình này. Thứ nhất, xây dựng chiến lƣợc và quy hoạch 

phát triển KCNST là nội dung có ý nghĩa nền tảng, nhằm xác lập định 

hƣớng dài hạn, lộ trình phát triển và tổ chức không gian hệ thống KCN 

theo mô hình sinh thái. Nội dung này không chỉ bao gồm việc quy hoạch 

vị trí, quy mô KCN, mà còn phải gắn với cơ cấu ngành nghề, khả năng 
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hình thành liên kết CSCN, nhu cầu phát triển hạ tầng môi trƣờng, hạ tầng 

năng lƣợng, giao thông và các quy hoạch vùng có liên quan. 

Thứ hai, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển KCNST là quá trình cụ 

thể hóa các định hƣớng chiến lƣợc và quy hoạch thành hệ thống quy định 

pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và công cụ chính sách. Trong đó, Nhà nƣớc 

cần hoàn thiện tiêu chí xác định KCNST, cơ chế công nhận và quản lý 

KCNST, đồng thời thiết kế các chính sách khuyến khích về tài chính, tín 

dụng xanh, hỗ trợ đầu tƣ, đổi mới công nghệ, sản xuất sạch hơn và sử dụng 

hiệu quả tài nguyên. Các chính sách hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tƣ vấn và 

cung cấp thông tin về dòng vật chất, năng lƣợng, phụ phẩm trong KCN 

cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các liên kết CSCN giữa các 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, tổ chức triển khai phát triển KCNST là khâu chuyển hóa các 

định hƣớng và chính sách thành hoạt động thực tiễn. Nội dung này bao 

gồm việc triển khai các chƣơng trình phát triển KCNST mới, chuyển đổi 

các KCN hiện hữu sang mô hình sinh thái, huy động và phân bổ nguồn lực 

tài chính, kỹ thuật, nhân lực cho phát triển hạ tầng môi trƣờng, áp dụng 

công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đồng thời, 

QLNN cần thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, ban quản lý 

KCN, nhà đầu tƣ hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức hỗ trợ kỹ 

thuật nhằm bảo đảm quá trình triển khai đƣợc thống nhất, hiệu quả và phù 

hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững. 

Thứ tƣ, giám sát, đánh giá và điều chỉnh chính sách phát triển KCNST 

là nội dung bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả của QLNN. Hoạt động này 

không chỉ dừng ở kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, mà còn phải 

theo dõi mức độ đạt đƣợc của các mục tiêu về sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, giảm phát thải, tái sử dụng chất thải, phát triển hạ tầng môi trƣờng 

và hình thành các liên kết CSCN. Trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu đánh giá và 

dữ liệu giám sát, Nhà nƣớc có thể kịp thời điều chỉnh tiêu chí, chính sách 

hỗ trợ và biện pháp quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Nhƣ vậy, bốn nội dung gồm xây dựng chiến lƣợc và quy hoạch, ban 

hành chính sách hỗ trợ, tổ chức triển khai, giám sát - đánh giá và điều 

chỉnh chính sách tạo thành quy trình QLNN thống nhất đối với phát triển 

KCNST. Đây cũng là cơ sở lý luận quan trọng để luận án xây dựng khung 



15 
 

phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đối 

với phát triển KCNST ở Việt Nam. 

2.2.5. Các tiêu chí đánh giá quản lý nhà nƣớc đối với phát triển 

khu công nghiệp sinh thái  

Tiêu chí đánh giá QLNN đối với phát triển KCNST gồm hai nhóm: 

tiêu chí đánh giá quá trình quản lý và tiêu chí đánh giá kết quả, tác động. 

Nhóm thứ nhất gắn với xây dựng chiến lƣợc, ban hành chính sách, tổ chức 

triển khai, giám sát và đánh giá. Nhóm thứ hai phản ánh tác động kinh tế, 

môi trƣờng và xã hội của QLNN đối với phát triển KCNST. Trên cơ sở đó, 

luận án xây dựng biến quan sát và câu hỏi khảo sát để đánh giá thực trạng 

và hiệu quả quản lý. 

2.2.6. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nƣớc đối với phát triển 

khu công nghiệp sinh thái 

- Yếu tố khách quan: Gồm thể chế và định hƣớng chính sách vĩ mô; 

điều kiện kinh tế và thị trƣờng; các cam kết và xu hƣớng quốc tế về phát 

triển bền vững; và sự tham gia, đồng thuận của xã hội.  

- Yếu tố chủ quan: Gồm đặc điểm các KCN hiện hữu; năng lực và 

nhận thức của đội ngũ quản lý; tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp; hệ 

thống thủ tục và công cụ quản lý; cùng nguồn lực tài chính và cơ chế 

hỗ trợ. 

2.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 

2.3.1. Kinh nghiệm về quản lý nhà nƣớc đối với phát triển khu 

công nghiệp sinh thái tại Thái Lan 

Thái Lan là quốc gia triển khai sớm KCNST với vai trò trung tâm của 

Nhà nƣớc trong toàn bộ chu trình chính sách: 

- Chiến lƣợc và quy hoạch: Tích hợp KCNST vào chiến lƣợc quốc gia 

(2018-2037), xây dựng hệ tiêu chí và định hƣớng phát triển theo mô hình 

đa cấp (KCN - đô thị - vùng sinh thái). 

- Chính sách hỗ trợ: Ban hành hệ thống tiêu chí, công cụ kinh tế (ƣu đãi 

thuế, tín dụng xanh), hỗ trợ kỹ thuật và lồng ghép trong chiến lƣợc BCG. 



16 
 

- Tổ chức thực hiện: Triển khai theo cơ chế phối hợp đa chủ thể, với 

IEAT đóng vai trò điều phối; thúc đẩy các dự án thí điểm và nhân rộng 

mô hình. 

- Giám sát và đánh giá: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đa cấp, kết hợp 

giám sát nhà nƣớc, bên thứ ba và cộng đồng; ứng dụng công nghệ số trong 

theo dõi môi trƣờng. 

2.3.2. Kinh nghiệm về quản lý nhà nƣớc đối với phát triển khu 

công nghiệp sinh thái tại Hàn Quốc 

Hàn Quốc là quốc gia tiên phong ở châu Á trong phát triển KCNST, 

chủ yếu theo hƣớng chuyển đổi các KCN hiện hữu thông qua chƣơng 

trình quốc gia triển khai từ năm 2005 theo lộ trình thí điểm - mở rộng - 

hoàn thiện. 

- Chiến lƣợc và quy hoạch: Gắn phát triển KCNST với chiến lƣợc tăng 

trƣởng xanh, kinh tế carbon thấp và quy hoạch công nghiệp quốc gia; kết 

hợp định hƣớng từ trung ƣơng với triển khai linh hoạt ở địa phƣơng. 

- Chính sách hỗ trợ: Xây dựng khung pháp lý, hỗ trợ tài chính theo cơ 

chế đồng tài trợ, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và hệ thống tiêu chí đánh giá để 

thúc đẩy doanh nghiệp tham gia cộng sinh công nghiệp. 

- Tổ chức thực hiện: Thiết lập cơ chế phối hợp đa cấp với MOTIE, 

KICOX và các trung tâm khu vực đóng vai trò điều phối; doanh nghiệp là 

chủ thể trực tiếp triển khai các dự án cộng sinh công nghiệp. 

- Giám sát và đánh giá: Xây dựng hệ thống dữ liệu và báo cáo định kỳ, 

theo dõi các chỉ số kinh tế, môi trƣờng và xã hội; kết hợp giám sát trung 

ƣơng - địa phƣơng và cơ chế học hỏi chính sách. 

2.3.3. Bài học rút ra cho Việt Nam 

- Chiến lƣợc và quy hoạch: Cần tích hợp KCNST vào chiến lƣợc phát 

triển công nghiệp và tăng trƣởng xanh ở cấp quốc gia, bảo đảm định 

hƣớng thống nhất. 

- Chính sách hỗ trợ: Xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, kết hợp 

quy định pháp lý với ƣu đãi tài chính, hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích 

doanh nghiệp tham gia. 

- Tổ chức thực hiện: Thiết lập cơ chế điều phối rõ ràng giữa các cơ 

quan và chủ thể liên quan nhằm nâng cao hiệu quả triển khai. 

- Giám sát và đánh giá: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và cơ chế theo dõi 

để đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh chính sách. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI 

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

 

3.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH 

THÁI TẠI VIỆT NAM  

3.1.1. Các giai đoạn phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt 

Nam giai đoạn 2015-2025 

Giai đoạn 2015-2019 (thí điểm): Triển khai các dự án thí điểm với hỗ 

trợ của UNIDO, tập trung chuyển đổi KCN hiện hữu thông qua sản xuất 

sạch hơn và bƣớc đầu hình thành cộng sinh công nghiệp. 

Giai đoạn 2020-2025 (mở rộng): Mở rộng phạm vi triển khai (GEIPP), 

thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, quản lý tài nguyên và lồng ghép kinh tế 

tuần hoàn; xuất hiện một số sáng kiến từ doanh nghiệp hạ tầng. 

Đặc điểm chung: Phát triển KCNST ở Việt Nam chủ yếu là chuyển 

đổi KCN hiện hữu, còn việc xây mới KCNST vẫn hạn chế; mô hình vẫn 

mang tính thí điểm và phụ thuộc vào hỗ trợ bên ngoài. 

3.1.2. Quy mô, loại hình và phân bố phát triển khu công nghiệp 

sinh thái tại Việt Nam 

- Quy mô: Đến 2025, chỉ khoảng 9/447 KCN (~2%) triển khai theo 

hƣớng KCNST, do đó, quy mô còn nhỏ, chƣa phổ biến. 

- Phân bố: Xuất hiện ở nhiều vùng (Bắc - Trung - Nam) nhƣng tập 

trung tại các địa phƣơng công nghiệp phát triển, chƣa hình thành cụm liên 

kết lớn. 

- Loại hình: Chủ yếu là chuyển đổi KCN hiện hữu (thí điểm, dự án 

quốc tế). Một số KCN do nhà đầu tƣ chủ động phát triển theo hƣớng sinh 

thái (nhƣng còn mang tính tự nguyện, chƣa chuẩn hóa). 

- Đặc điểm ngành: Đa dạng ngành nghề, thuận lợi cho cộng sinh công 

nghiệp và sử dụng hiệu quả tài nguyên. 

Nhìn chung, KCNST tại Việt Nam vẫn ở giai đoạn khởi đầu, quy mô 

nhỏ, phân tán và phụ thuộc vào các khu công nghiệp phát triển, khả năng 

lan tỏa còn hạn chế. 

3.1.3. Kết quả phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

theo các trụ cột bền vững 

- Kinh tế: Doanh nghiệp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên (tiết kiệm hàng chục tỷ đồng/năm); bƣớc đầu thu hút đầu tƣ xanh, 
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nhƣng tác động còn giới hạn ở phạm vi thí điểm và thiếu dữ liệu tổng thể. 

- Môi trƣờng: Là kết quả rõ nét nhất: tiết kiệm năng lƣợng, nƣớc, giảm 

hóa chất và giảm đáng kể phát thải CO₂; bƣớc đầu hình thành cộng sinh 

công nghiệp. 

- Xã hội: Chủ yếu ở mức nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực và cải 

thiện môi trƣờng làm việc; các tác động dài hạn (việc làm xanh, gắn kết 

cộng đồng) chƣa đƣợc lƣợng hóa rõ. 

Tóm lại, KCNST tại Việt Nam đã tạo hiệu quả bƣớc đầu, nổi bật ở 

môi trƣờng, tiếp đến kinh tế; còn trụ cột xã hội và quy mô triển khai vẫn 

hạn chế. 

3.2. THỰC TRẠNG CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI 

VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

3.2.1. Thực trạng xây dựng chiến lƣợc và quy hoạch phát triển 

khu công nghiệp sinh thái 

Nhà nƣớc đã lồng ghép KCNST vào các chiến lƣợc tăng trƣởng xanh 

và công nghiệp bền vững, bƣớc đầu tạo định hƣớng vĩ mô. Tuy nhiên, 

chƣa có chiến lƣợc và quy hoạch chuyên biệt, quy mô triển khai còn rất 

hạn chế (~2% KCN). Quy hoạch chủ yếu mang tính lồng ghép, thiếu dữ 

liệu và phối hợp liên ngành, nên mức độ chuyển hóa từ định hƣớng sang 

thực tiễn còn thấp. Nhìn chung, thực trạng này mạnh ở định hƣớng, yếu ở 

cụ thể hóa và thực thi. 

3.2.2. Thực trạng ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ phát triển 

khu công nghiệp sinh thái 

Hoạt động kiểm tra, giám sát và điều chỉnh phát triển KCNST tại Việt 

Nam đã bƣớc đầu hình thành với các công cụ nhƣ tiêu chí đánh giá, báo 

cáo định kỳ, kiểm tra liên ngành và quan trắc môi trƣờng, cùng cơ sở pháp 

lý tƣơng đối rõ (NĐ 35/2022) và cơ chế phân cấp giữa trung ƣơng - địa 

phƣơng. Việc triển khai tập trung vào giám sát tuân thủ môi trƣờng và sử 

dụng tài nguyên, bƣớc đầu cải thiện hiệu quả tại các KCN thí điểm. Tuy 

nhiên, hệ thống còn phân tán, dữ liệu và công nghệ giám sát chƣa đồng bộ, 

thiếu công khai và cơ chế phản hồi chính sách còn chậm, khiến hiệu quả 

điều chỉnh chƣa cao. 

3.2.3. Tổ chức thực hiện và điều phối phát triển khu công nghiệp 

sinh thái  

Việt Nam đã hình thành cơ chế tổ chức thực hiện và điều phối 

KCNST theo mô hình đa cấp, đa ngành, với vai trò trung tâm của Bộ Tài 
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chính (tiền thân là Bộ KH&ĐT) và sự tham gia của địa phƣơng, doanh 

nghiệp và tổ chức quốc tế. Việc triển khai chủ yếu thông qua các chƣơng 

trình thí điểm và hỗ trợ kỹ thuật, bƣớc đầu tạo kết quả tích cực và chuyển 

từ thử nghiệm sang chuẩn hóa. Tuy nhiên, điều phối liên ngành còn hạn 

chế, năng lực địa phƣơng chƣa đồng đều và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ 

bên ngoài, nên hiệu quả triển khai chƣa bền vững. 

3.2.4. Kiểm tra, giám sát và điều chỉnh phát triển khu công nghiệp 

sinh thái  

Việt Nam đã bƣớc đầu hình thành hệ thống kiểm tra, giám sát và điều 

chỉnh KCNST thông qua tiêu chí đánh giá, báo cáo định kỳ, kiểm tra liên 

ngành và quan trắc môi trƣờng. Các hoạt động này giúp theo dõi tuân thủ, 

cải thiện hiệu quả môi trƣờng và cung cấp dữ liệu để điều chỉnh chính 

sách. Tuy nhiên, hệ thống vẫn chủ yếu vận hành một chiều, thiếu công 

khai dữ liệu và cơ chế phản hồi nhanh, mức độ ứng dụng công nghệ và lan 

tỏa còn hạn chế. Nhìn chung, giám sát đã có nền tảng nhƣng hiệu quả điều 

phối và điều chỉnh chính sách chƣa cao. 

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI 

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

Đã hình thành nền tảng QLNN trên cả 4 khâu (chiến lƣợc, chính sách, 

tổ chức thực hiện, giám sát); khung pháp lý bƣớc đầu hoàn thiện; triển khai 

thí điểm tạo kết quả tích cực, đặc biệt về môi trƣờng và hiệu quả tài 

nguyên. 

3.3.2. Những hạn chế  

Thiếu chiến lƣợc chuyên biệt; chính sách còn phân tán, hiệu lực thấp; 

phối hợp liên ngành và năng lực địa phƣơng hạn chế; giám sát và dữ liệu 

chƣa đồng bộ. 

3.3.3. Kết quả và tác động của quản lý nhà nƣớc đối với phát triển 

khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

Có hiệu quả bƣớc đầu - môi trƣờng rõ nhất, tiếp đến kinh tế; xã hội 

còn hạn chế và chƣa rõ nét. 

3.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế 

Do cả yếu tố khách quan (thể chế chƣa hoàn thiện, chi phí cao, nhận 

thức chƣa đồng đều) và chủ quan (năng lực quản lý, phối hợp yếu, thiếu 

nguồn lực và công cụ kỹ thuật). 

Nhìn chung, QLNN đã tạo nền tảng ban đầu cho phát triển KCNST 

nhƣng chƣa đủ mạnh để lan tỏa rộng trên toàn hệ thống. 
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Chƣơng 4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

 
4.1. BỐI CẢNH VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

TẠI VIỆT NAM 

4.1.1. Bối cảnh quốc tế, trong nƣớc về cơ hội, thách thức đối với 

phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam  

Bối cảnh quốc tế và trong nƣớc đang đặt ra yêu cầu mới đối với 

QLNN về phát triển KCNST ở Việt Nam. Trên bình diện quốc tế, xu 

hƣớng phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon và 

tiêu chuẩn ESG trong thƣơng mại, đầu tƣ buộc các khu công nghiệp phải 

chuyển từ mô hình sản xuất truyền thống sang mô hình sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm, tiết kiệm năng lƣợng và 

đáp ứng các tiêu chuẩn xanh. Điều này đòi hỏi Nhà nƣớc phải hoàn thiện 

khung thể chế, tiêu chí đánh giá, cơ chế chứng nhận và hệ thống giám sát 

KCNST phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Trong nƣớc, các chính sách về tăng trƣởng xanh, kinh tế tuần hoàn và 

quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế đã tạo cơ sở pháp lý cho phát triển 

KCNST. Tuy nhiên, quá trình thực thi vẫn đặt ra yêu cầu về phối hợp liên 

ngành, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả và nâng cao năng lực quản lý 

địa phƣơng. Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phƣơng hai cấp vừa tạo cơ 

hội rút ngắn thủ tục, nâng cao trách nhiệm quản lý, vừa đặt ra thách thức 

về phân định chức năng, tránh chồng chéo hoặc khoảng trống trách nhiệm 

trong quản lý quy hoạch, hạ tầng, môi trƣờng, dữ liệu phát thải và cộng 

sinh công nghiệp. 

4.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với phát 

triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam  

Phƣơng hƣớng hoàn thiện QLNN đối với phát triển KCNST ở Việt 

Nam cần đƣợc thực hiện đồng bộ từ định hƣớng chiến lƣợc, quy hoạch, 

chính sách đến tổ chức thực thi và giám sát. Trƣớc hết, cần lồng ghép phát 

triển KCNST vào chiến lƣợc phát triển công nghiệp, quy hoạch không gian 

công nghiệp, quy hoạch năng lƣợng, hạ tầng môi trƣờng và đô thị - dịch 

vụ. Đồng thời, hệ thống chính sách cần đƣợc hoàn thiện theo hƣớng kết 
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hợp giữa quy định pháp lý với các công cụ khuyến khích kinh tế, tín dụng 

xanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng môi trƣờng và thúc đẩy 

cộng sinh công nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả điều phối giữa các cơ quan quản 

lý, ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp sản 

xuất và tổ chức hỗ trợ kỹ thuật; tăng cƣờng năng lực thực thi cho chính 

quyền địa phƣơng thông qua đào tạo chuyên môn, phát triển cơ sở dữ liệu 

và nền tảng số phục vụ quản lý tài nguyên, môi trƣờng và phát thải. Hệ 

thống giám sát, đánh giá KCNST cần dựa trên các chỉ tiêu kinh tế, môi 

trƣờng và xã hội, bảo đảm minh bạch dữ liệu và phản hồi chính sách kịp 

thời. Ngoài ra, cần thúc đẩy hợp tác công - tƣ và hội nhập quốc tế nhằm 

huy động nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và đáp ứng tốt hơn 

các tiêu chuẩn xanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI 

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

4.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện xây dựng chiến lƣợc và quy 

hoạch phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

- Hoàn thiện định hƣớng chiến lƣợc: Xác định rõ vị trí KCNST trong 

chiến lƣợc công nghiệp xanh; xây dựng mục tiêu định lƣợng, lộ trình theo 

giai đoạn (2025-2030, 2030-2035); phát triển hệ thống dữ liệu quốc gia và 

bộ chỉ số theo dõi để nâng cao tính khả thi và thống nhất triển khai. 

- Hoàn thiện quy hoạch KCNST: Chuyển sang quy hoạch tích hợp đa 

ngành, liên vùng và dựa trên dữ liệu; gắn với quy hoạch năng lƣợng, môi 

trƣờng, hạ tầng; ứng dụng công cụ số (MFA/MEFA, GIS) để nhận diện 

tiềm năng CSCN và nâng cao chất lƣợng quy hoạch. 

- Hoàn thiện cơ chế lựa chọn, chuyển đổi và nhân rộng: Xây dựng tiêu 

chí lựa chọn KCN ƣu tiên; phát triển các mô hình KCNST dẫn dắt; thiết 

lập hệ thống đánh giá và cơ chế tổng kết, nhân rộng nhằm chuyển từ thí 

điểm sang triển khai có hệ thống. 

Nhìn chung, cần hoàn thiện đồng bộ chiến lƣợc - quy hoạch - cơ chế 

triển khai để bảo đảm KCNST phát triển hiệu quả và lan tỏa. 

4.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách và cơ chế hỗ trợ phát 

triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

- Hoàn thiện ƣu đãi đầu tƣ, tín dụng xanh và hỗ trợ chuyển đổi: Xây 

dựng gói chính sách chuyên biệt cho KCNST; tăng ƣu đãi cho hạ tầng 

xanh; chuẩn hóa tiêu chí tín dụng xanh để dễ tiếp cận; triển khai chƣơng 

trình hỗ trợ kỹ thuật - tài chính cho chuyển đổi KCN hiện hữu. 



22 
 

- Hoàn thiện chính sách đất đai và hạ tầng: Bố trí quỹ đất cho hạ 

tầng môi trƣờng, năng lƣợng và CSCN; thiết kế sử dụng đất linh hoạt, 

tích hợp đa chức năng; có cơ chế ƣu tiên và chia sẻ chi phí cho nhà đầu 

tƣ hạ tầng xanh. 

- Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Ban hành quy chuẩn cho hạ 

tầng CSCN; chuẩn hóa pháp lý giao dịch phụ phẩm; xây dựng cơ chế phân 

loại và chứng nhận tài nguyên thứ cấp để thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên. 

- Hoàn thiện chính sách nguồn nhân lực và xã hội: Xây dựng chỉ tiêu 

đánh giá xã hội; đẩy mạnh đào tạo kỹ năng xanh; thiết lập cơ chế theo dõi 

và công khai thông tin nhằm bảo đảm lợi ích ngƣời lao động và tính bền 

vững xã hội. 

Trọng tâm là hình thành hệ thống chính sách chuyên biệt, đồng bộ và 

khả thi, tạo động lực mạnh cho chuyển đổi và nhân rộng KCNST. 

4.2.3. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện và điều phối 

phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

 - Kiện toàn cơ chế điều phối liên ngành: Xác định rõ cơ quan đầu mối 

ở trung ƣơng; thể chế hóa quy chế phối hợp liên ngành; duy trì cơ chế phối 

hợp định kỳ giữa trung ƣơng - bộ ngành - địa phƣơng nhằm bảo đảm điều 

phối thống nhất, liên tục. 

- Nâng cao năng lực cơ quan quản lý: Tăng cƣờng đào tạo chuyên sâu 

về CSCN, KTTH, quản lý tài nguyên và dữ liệu; chuẩn hóa năng lực cán 

bộ quản lý KCN; nâng cao kỹ năng điều phối, hỗ trợ doanh nghiệp và phân 

tích chính sách. 

- Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật: Xây 

dựng hệ thống dữ liệu tích hợp về KCNST; chuẩn hóa quy trình chia sẻ 

thông tin giữa các bên; tăng cƣờng hỗ trợ kỹ thuật gắn với nhu cầu trong 

nƣớc và khả năng nhân rộng mô hình. 

Trọng tâm là nâng cao năng lực thực thi - điều phối liên ngành - hạ 

tầng dữ liệu, bảo đảm triển khai KCNST đồng bộ và hiệu quả. 

4.2.4. Nhóm giải pháp hoàn thiện kiểm tra, giám sát và điều chỉnh 

phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

- Hoàn thiện chỉ tiêu, dữ liệu và nền tảng giám sát: Xây dựng bộ chỉ 

tiêu thống nhất (kinh tế - môi trƣờng - xã hội); phát triển hệ thống báo cáo 

điện tử và cơ sở dữ liệu tích hợp; triển khai trƣớc tại KCN thí điểm, sau đó 

mở rộng toàn hệ thống. 
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- Hoàn thiện cơ chế công khai và phản hồi: Quy định công khai 

thông tin giám sát ở mức phù hợp; thiết lập kênh phản hồi thƣờng xuyên 

từ doanh nghiệp và địa phƣơng; gắn kết quả giám sát với điều chỉnh 

chính sách. 

- Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh và thí điểm chính sách: Thiết lập cơ 

chế rà soát chính sách định kỳ dựa trên dữ liệu và thực tiễn; áp dụng thí 

điểm có kiểm soát với mô hình, công nghệ mới (CSCN, tái sử dụng, hạ 

tầng thông minh) để tạo cơ sở hoàn thiện chính sách. 

Trọng tâm là xây dựng hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu - minh bạch 

- linh hoạt chính sách, bảo đảm điều chỉnh kịp thời và hiệu quả. 

4.3. KHUYẾN NGHỊ 

- Đối với Quốc hội: Hoàn thiện pháp luật theo hƣớng đồng bộ, linh 

hoạt hơn; tạo điều kiện cho dự án hạ tầng sinh thái, CSCN, tái sử dụng 

chất thải và hạ tầng số trong KCN; đồng thời tăng cƣờng giám sát việc tích 

hợp mục tiêu KCNST trong các luật liên quan. 

- Đối với Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng: Xác định phát triển 

KCNST là định hƣớng quan trọng trong chuyển đổi sang kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp, đồng thời gắn với chiến lƣợc phát triển 

công nghiệp, phát triển vùng và trách nhiệm của địa phƣơng. 

- Đối với Chính phủ: Cần hoàn thiện cơ chế điều hành quốc gia về 

KCNST, trọng tâm là nguồn lực tài chính, cơ sở dữ liệu, phối hợp liên 

ngành và rà soát chính sách định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi 

KCN theo hƣớng sinh thái. 

Trọng tâm là bảo đảm đồng bộ thể chế - định hƣớng chiến lƣợc - 

nguồn lực thực thi cho phát triển KCNST. 

 

KẾT LUẬN 

Luận án đƣợc thực hiện nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp 

hoàn thiện QLNN đối với phát triển KCNST tại Việt Nam trong giai 

đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở mục đích 

nghiên cứu đã đặt ra, luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận, phân tích 

thực trạng và đề xuất các định hƣớng, giải pháp hoàn thiện QLNN đối 

với phát triển KCNST trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trƣởng 

theo hƣớng bền vững. 

Thứ nhất, luận án đã tổng quan các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nƣớc về phát triển KCNST và QLNN đối với phát triển KCNST. 
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Trên cơ sở đó, luận án xác định khoảng trống nghiên cứu, đặc biệt là sự 

thiếu vắng các nghiên cứu tiếp cận QLNN đối với phát triển KCNST theo 

chức năng quản lý kinh tế trong bối cảnh Việt Nam. 

Thứ hai, luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và xây dựng khung 

phân tích QLNN đối với phát triển KCNST trên cơ sở vận dụng mô hình 

chu trình chính sách, lý thuyết CSCN và lý thuyết phát triển bền vững. 

Khung phân tích đƣợc triển khai theo bốn chức năng: hoạch định chiến 

lƣợc và quy hoạch; ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ; tổ chức thực 

hiện và điều phối; kiểm tra, giám sát và điều chỉnh. 

Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng QLNN đối với phát triển 

KCNST ở Việt Nam giai đoạn 2015-2025, chỉ ra những kết quả bƣớc đầu 

trong hình thành khung pháp lý và triển khai mô hình thí điểm, đồng thời 

nhận diện các hạn chế về chiến lƣợc, chính sách hỗ trợ, tổ chức thực hiện, 

phối hợp và giám sát. 

Thứ tư, luận án đã đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp và kiến nghị 

nhằm hoàn thiện QLNN đối với phát triển KCNST tại Việt Nam trong 

bối cảnh chuyển đổi xanh. Các giải pháp tập trung vào hoàn thiện chiến 

lƣợc, quy hoạch, chính sách hỗ trợ, tổ chức thực hiện, cơ chế phối hợp, 

kiểm tra, giám sát và điều chỉnh chính sách.Nhìn chung, kết quả nghiên 

cứu của luận án góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của QLNN 

đối với phát triển KCNST tại Việt Nam, đồng thời cung cấp thêm luận 

cứ khoa học phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý 

trong lĩnh vực này. 

Mặc dù đã đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án vẫn còn 

một số hạn chế nhất định. Do hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu chi tiết từ 

các doanh nghiệp trong KCN, việc phân tích sâu hiệu quả kinh tế cụ thể 

của các mô hình CSCN còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào QLNN ở cấp Trung ƣơng, trong khi vai trò của 

chính quyền địa phƣơng trong quản lý và triển khai KCNST chƣa đƣợc 

phân tích sâu. Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục làm rõ cơ chế tài 

chính cho chuyển đổi KCNST, mô hình quản trị đa cấp trong phát triển 

KCNST và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát triển KCNST phù hợp 

với điều kiện Việt Nam. 
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